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Tóm tắt. Súng đại liên PKMS là vũ khí tự động làm việc theo nguyên lý trích khí do Liên Xô thiết 
kế, chế tạo. Dựa trên nguyên mẫu của loại súng này Việt Nam đã sản xuất được mẫu súng này. 

Đây là súng có hoả lực mạnh, độ tin cậy cao, kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng, bảo quản, có thể cơ 

động trên mọi địa hình. Bài báo này khảo sát ảnh hưởng đồng thời của một số thông số kết cấu tới 

dao động của súng PKMS (cụ thể là dao động của nòng súng) làm cơ sở cho việc hoàn thiện khả 

năng nghiên cứu, góp phần nâng cao khả năng tự thiết kế các trang bị có tính năng tốt, cũng như 

có thể khai thác tốt loại trang bị này cho phù hợp với điều kiện và con người Việt nam. 

Từ khóa: dao dộng, súng PKMS, nòng súng, vũ khí trang bị. 

1. Mở đầu 

Dao động của vũ khí tự động (đặc biệt là dao động của nòng súng khi bắn) tuy không quyết định 

hoàn toàn nhưng ảnh hưởng rất lớn đến độ bắn chụm của vũ khí [1-2]. Dao động của súng có thể 
nghiên cứu bằng lý thuyết hoặc thực nghiệm [3-5]. Khi nghiên cứu bằng thực nghiệm cần phải xác 
định được độ dịch chuyển của súng khi bắn [3]. Việc này có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp 
khác nhau. Do vậy, vấn đề rất quan trọng là đảm bảo nhận được các kết quả bắn một cách ổn định để 
loại trừ ảnh hưởng của người bắn. Khi nghiên cứu bằng lý thuyết, chúng ta phải kể đến tất cả các yếu 

tố ảnh hưởng đến dao động và loại trừ những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể, điều đó rất quan trọng 
đối với việc giải quyết bài toán. Thường khi khảo sát điều kiện bắn của súng có giá có thể thay thế sơ 
đồ đó bằng sơ đồ nguyên lý cơ bản đơn giản hơn và dùng các giả thuyết chỉ kể đến các yếu tố chính 
ảnh hưởng đến dao động để đơn giản bài toán [1-2]. 

Bài toán phân tích động lực học của vũ khí tự động khi có tính đến chuyển động thực của nó 

trong không gian là bài toán tổng quát nhất của việc nghiên cứu động lực học của súng tự động. Do 
đặc điểm làm việc của súng tự động là tải trọng của phát bắn tác dụng lên vũ khí thay đổi theo thời 
gian với chu kỳ tương đối ổn định nên chuyển động thực của các cơ cấu súng tự động trong không 
gian đều là dao động. Dao động của vũ khí tự động khi bắn loạt là vấn đề hết sức quan trọng, cần được 
quan tâm đúng mức khi thiết kế mới, cải tiến và khai thác [1-2, 5]. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, trên thế giới có rất nhiều nhà khoa học đã quan tâm giải quyết bài toán 
này. Tuy nhiên đây là các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực quân sự, nên không phải tất cả đều 

được công bố công khai. Chính vì vậy bài báo này khảo sát ảnh hưởng đồng thời của một số tham số 
kết cấu tới dao động của súng PKMS (cụ thể là dao động của nòng súng) làm cơ sở cho việc hoàn 
thiện khả năng nghiên cứu, thiết kế và chế thử trong điều kiện kỹ thuật và nền công nghiệp quốc 
phòng của Việt Nam. 

2. Cấu tạo các bộ phận chính của súng 

Súng đại liên PKMS được phát triển nhằm thay thế dòng súng máy PK-Klashnikov nổi tiếng thế 

giới, đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác [1-2]. Đặc điểm vượt trội của nó 
thể hiện ở trọng lượng giảm nhưng tính năng chiến đấu lại tăng. Thiết kế là sự kết hợp hoàn hảo giữa 
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hỏa lực của súng đại liên và tính cơ động gọn nhẹ của trung liên. Súng PKMS được trang bị cho tập 
thể, dùng để tiêu diệt sinh lực địch tập trung hoặc đơn lẻ, các hỏa điểm của địch và mục tiêu trên 
không. Tầm bắn hiệu quả tới 1000 m nên có thể sử dụng để bắn máy bay, quân nhảy dù ở độ cao 
khoảng 500m. Khi bắn súng được đặt trên giá ba chân bắn ở thế bắn mặt đất hoặc bắn ở thế phòng 

không. Khi không dùng giá ba chân súng đại liên PKMS có thể bắn như súng trung liên. Mô hình của 
súng đại liên PKMS ở thế bắn mặt đất và phòng không được thể hiện ở Hình 1. 

 

Hình 1. Súng đại liên PKMS ở thế bắn mặt đất và phòng không  

Súng dùng đạn 7,62mm kiểu 1908 hoặc 1930 của Liên Xô hay đạn, K53 của Trung Quốc. Súng 
có thể dùng chung loại đạn với các súng SVD, K44,, K30, SGM, SG-43, K53 [6]. 

Về cấu tạo cơ bản, súng đại liên PKMS có 2 phần chính sau: thân súng và giá súng. Thân súng 
bao gồm các bộ phận, cơ cấu sau: nòng súng và ,loa che lửa; bộ phận trích khí; hộp khóa nòng, then 

hãm nòng; bộ phận đẩy về; bộ phận khóa nòng và piston; bộ phận ngắm; bộ phận tiếp đạn; bộ phận cò; 
báng súng, tay cầm; chân súng ở thế trung liên. Giá súng có cấu tạo gồm: bệ trên, bệ dưới và, ba chân 
[6]. 

Các chi tiết cơ bản của súng như thể hiện ở các Hình 2-7 dưới đây. 

 

 

Hình 2. Nòng súng 

 

Hình 3. Hộp khóa nòng (1- Hộp súng; 2- Tay cầm; 3- Báng súng) 
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Hình 4. Bộ phận khóa nòng 

 

Hình 5. Bộ phận đẩy về 

 

Hình 6. Bộ phận cò 

 

Hình 7. Bộ phận tiếp đạn 

 Trong các bộ phận cơ bản trên của súng thì nòng súng (Hình 2) đóng một vai trò rất quan 

trọng trong quá trình hoạt động của súng cũng như mục tiêu tấn công. Nòng súng có tác dụng định 
hướng cho đầu đạn, chuyển động. Trong nòng có 4 rãnh xoắn phải tạo chuyển động quay cho đạn, 
đường kính nòng 7,62mm, phía trước có loa che lửa liên kết bằng ren với đầu nòng, phía trên, có đầu 
ngắm, có tay xách nòng để khi tháo nòng và khi vận động, phía dưới có khâu trích khí và lỗ trích khí, 
đuôi nòng có khuyết định vị, nòng súng, liên kết với hộp khóa nòng bằng then hãm. 

3. Mô hình nghiên cứu dao động nòng súng của Orlop và Anpherop  

3.1. Mô hình chuyển động của máy tự động khi hộp súng cố định 
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Chức năng của các khâu cơ bản gồm: Khâu cơ sở - là khâu mà nhận trực tiếp năng lượng của 

phát bắn. Khâu làm việc là khâu nhận năng lượng từ khâu cơ sở để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể.  
Từ việc phân loại này đã đưa bài toán phức tạp nhiều khâu, thành bài toán chuyển động của một khâu 
thay thế. 

 

Hình 8. Mô hình tính toán máy tự động theo nguyên lý trích khí qua thành nòng có hộp súng cố định 

Phân loại và tính toán va chạm của các khâu trong máy tự động theo va chạm thẳng, va chạm 

nghiêng, va chạm nhiều khâu, có sử dụng hệ số hồi phục để đơn giản quá trình tính toán. Đây là bài 
toán xác định đặc trưng cho chuyển động của máy tự động. 

3.2. Mô hình chuyển động của hệ súng-giá khi bắn 

 

Hình 9. Mô hình tính toán máy tự động có kể tới đàn hồi giá súng 

Khi nghiên cứu động lực học hệ súng-giá khi bắn, các tác giả BV.Orlop và VV.Anpherop đã giả 

thiết rằng khi bắn dưới tác dụng của áp lực khí thuốc, làm cho các bộ phận của giá súng biến dạng 
trong giới hạn đàn hồi và dao động với những tần số nhất định. Vì vậy khi tính toán, giá của vũ khí tự 
động được xem như một khâu đàn hồi, có độ cứng Cy, khối lượng My. Các tác giả đã đưa ra mô hình 

vật lý để tính toán súng tự động, như trong Hình 9.  

4. Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đến dao động của súng PKMS 

Thông qua việc giải bài toán dao động [9-10], ta tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số 

thông số cơ bản tới dao động của đại liên PKMS khi bắn. Phạm vi khảo sát của các thông số nằm 
trong khoảng biến thiên có thể của thông số đó được xác định theo lý thuyết hoặc thực nghiệm. 

- Vị trí điểm tỳ vai: Thay đổi vị trí điểm tỳ vai sẽ ảnh hưởng tới thao tác ngắm bắn do đó ta chỉ 

chọn phạm vi thay đổi từ - 0,4 dm đến + 0,4 dm. 

- Lỗ phụt xả khí: Do kết cấu, buồng khí súng PKMS có ba chế độ làm việc: chế độ bịt kín; xả 

1 lỗ xả khí; xả 2 lỗ xả khí. 

- Độ cứng nền quy đổi phụ thuộc 2 yếu tố là kích thước kết cấu tiếp xúc với nền của lưỡi cày 

và bản chất nền đặt bắn. Tham khảo các công thức tính toán và các thông số nền cho trong tài liệu [7] 
chọn khoảng khảo sát K = 50  ÷300 KG/dm, B = 0÷50 KGs/dm. 
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- Hệ số hồi phục b phụ thuộc bản chất của Đệm giảm va được xác định bằng thực nghiệm. 

Tham khảo các tác giả trong tài liệu [9-10] khi khảo sát ta chọn: b= 0,27; 0,37; 0,5 

4.1. Khảo sát ảnh hưởng của kết cấu báng súng 

Kết cấu báng súng quyết định đến vị trí của điểm tỳ vai trong mô hình, vì vậy để khảo sát ảnh 

hưởng của kết cấu báng súng ta giữ nguyên các thông số khác, thay đổi chiều cao (phương Oz2) của 
điểm tỳ vai lên so với vị trí ban đầu ta được kết quả như trên đồ thị Hình 10 và 11. 

 

Hình 10. Ảnh hưởng kết cấu báng súng đến chiều dài lùi điểm tỳ vai 

 

Hình 11. Ảnh hưởng kết cấu báng súng đến góc nẩy đứng thân súng 

Nhận xét: Khi kết cấu báng súng đưa điểm tỳ vai lên cao sẽ làm giảm cánh tay đòn của mô 

men nẩy đứng gây mất ổn định cho thân súng và đồng thời làm tăng lực tác dụng xuống nền. Vị trí 
điểm tỳ vai ít ảnh hưởng đến chiều dài lùi báng súng nhưng có ảnh hưởng đáng kể tới góc nẩy đứng 
thân súng.  

4.2. Khảo sát ảnh hưởng của lỗ phụt xả khí 

Do buồng khí súng PKMS có ba chế độ làm việc: chế độ bịt kín; xả 1 lỗ xả khí; xả 2 lỗ xả khí, 

vì vậy khi khảo sát ta phải tính cho cả 3 trường hợp này để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới dao động 
của hệ khi bắn. Kết quả được thể hiện như trên Hình 12 và 13: 
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Hình 12. Ảnh hưởng của chế độ xả khí đến chiều dài lùi điểm tỳ vai 

 

Hình 13. Ảnh hưởng của chế độ xả khí đến góc nẩy đứng thân súng 

Nhận xét: Chế độ xả khí có ảnh hưởng tương đối lớn tới cả chiều dài lùi của điểm tỳ vai và 

góc nẩy của thân súng trong mặt phẳng bắn. Khi tăng diện tích lỗ xả khí, làm giảm lực tác động lên 
Piston, do đó làm giảm lực tác dụng lên vai xạ thủ và mô men nẩy đứng. 

4.3. Khảo sát ảnh hưởng của kết cấu lưỡi cày  

Hình dạng, kích thước kết cấu (lưỡi cày) tiếp xúc với nền và bản chất nền đặt bắn là hai yếu tố 

cơ bản quyết định độ lớn lực cản nền (độ cứng nền quy đổi). Chọn khoảng khảo sát K= 50÷300 
KG/dm, B = 0÷50 KGs/dm. Giữ nguyên các thông số khác, thay đổi độ cứng và hệ số cản của nền ta 
được kết quả như trên Hình 14 và 15 dưới đây: 

 

Hình 14.  Ảnh hưởng của kết cấu lưỡi cày đến chiều dài lùi điểm tỳ vai 
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Hình 15. Ảnh hưởng của kết cấu lưỡi cày đến góc nẩy đứng thân súng 

Nhận xét: Hình dạng, kết cấu của lưỡi cày quyết định đến lực cản nền ít ảnh hưởng đến chiều 

dài lùi báng súng nhưng có ảnh hưởng trực tiếp tới góc nẩy của giá súng và cùng với nó là góc nẩy của 
thân súng trong mặt phẳng đứng gây ra sai lệch về tầm. Khi lực cản nền nhỏ thì hai chân sau của giá 
súng sẽ trượt trên nền khi điểm tỳ vai cùng với thân súng lùi về sau. Lúc này góc nẩy thân súng chủ 
yếu do mô men ngẫu lực của xung lượng phát bắn tạo ra mà nó khá nhỏ so với mô men ổn định do 
trọng lượng lớn của hệ. Điều này giải thích cho kết cấu của các loại đại liên thế hệ mới có kết cấu lưỡi 

cày đặc biệt hầu như không cản trở chuyển động lùi của giá. 

4.4. Khảo sát ảnh hưởng của hệ số phục hồi tốc độ  

Hệ số hồi phục tốc độ phụ thuộc bản chất của Đệm giảm va được xác định bằng thực nghiệm. 
Tham khảo [9-10] khi khảo sát ta chọn: b= 0,27; 0,37; 0,5. Giữ nguyên các thông số khác, thay đổi hệ 

số hồi phục tốc độ ta được kết quả như trên đồ thị Hình 16 và 17. 

 

Hình 16.  Ảnh hưởng hệ số hồi phục tốc độ đến chiều dài lùi điểm tỳ vai 
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Hình 17. Ảnh hưởng hệ số hồi phục tốc độ đến góc nẩy đứng thân súng 

   Nhận xét: Hệ số hồi phục tốc độ có ảnh hưởng trực tiếp tới chiều dài lùi báng súng và góc nẩy 
của thân súng. Hệ số hồi phục càng lớn thì súng lùi càng ít và biên độ dao động của nòng càng nhỏ. Hệ 

số hồi phục tốc phụ thuộc vào vật liệu chế tạo đệm giảm va. 

5. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu cơ bản về cấu tạo cũng như hoạt động của súng PKMS và giới thiệu một 

cách tổng quan nhất về lý thuyết dao động của súng tự động có giá khi bắn. Dựa trên sự phát triển của 
máy tính và khoa học tính toán đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đến dao 
động của nòng súng PKMS khi bắn bằng phương pháp lý thuyết. Đây sẽ là cơ sở cho việc tiến hành 

nghiên cứu bằng thực nghiệm về mẫu súng này. Để làm cho cơ sở lý thuyết phù hợp hơn nữa so với 
thực tiễn cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời các yếu tố kết cấu đến dao động của 
súng PKMS khi bắn loạt trên giá. Xây dựng bài toán tối ưu đa mục tiêu phục vụ cho việc lựa chọn bộ 
thông số hợp lý khi thiết kế và chế tạo súng đại liên PKMS. 
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